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	TT
	Tội danh
	Điều luật
	6 tháng 2017
	6 tháng 2016
	Tăng (+)
Giảm (-)



	
	
	
	 Vụ
	Bị can
	Vụ
	Bị can
	Số vụ
	Số bị can

	1
	Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN
	88
	1
	0
	0
	0
	+1
	

	2
	Giết người
	93
	7
	7
	5
	5
	+2
	+2

	3
	Cố ý gây thương tích
	104
	30
	40
	26
	40
	+4
	0

	4
	Hiếp dâm
	111
	0
	0
	2
	2
	- 2
	- 2

	5
	Hiếp dâm trẻ em
	112
	2
	2
	
	
	+2
	+2

	6
	Giao cấu với trẻ em
	115
	1
	1
	2
	2
	- 1
	- 1

	7
	Mua bán trẻ em
	120
	0
	1
	
	
	0
	+ 1

	8
	Bắt giữ người trái pháp luật
	123
	1
	0
	
	3
	+1
	- 3

	9
	Cướp tài sản
	133
	4
	7
	6
	8
	- 2
	- 1

	10
	Cưỡng đoạt tài sản.
	135
	2
	3
	7
	11
	-5
	-8

	11
	Cướp giật tài sản.
	136
	3
	8
	5
	9
	-2
	-1

	12
	Trộm cắp tài sản.
	138
	93
	114
	96
	147
	- 3
	- 33

	13
	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
	139
	9
	9
	7
	13
	+2
	- 4

	14
	Lạm dụng tín nhiệm CĐTS.
	140
	3
	4
	1
	3
	+2
	+1

	15
	Huỷ hoại hoặc cố ý …. tài sản
	143
	5
	4
	2
	2
	+3
	+2

	16
	Vận chuyển trái phép tiền tệ…
	154
	1
	3
	1
	1
	0
	+2

	17
	S.xuất… hàng cấm
	155
	13
	18
	22
	32
	-9
	-14

	18
	Cố ý làm trái….gây hậu quả nt
	165
	0
	4
	
	3
	0
	+1

	19
	Vp các quy định về khai thác, bảo vệ rừng
	175
	1
	0
	0
	0
	+1
	0

	20
	Hủy hoại rừng
	189
	1
	1
	0
	0
	+1
	+1

	21
	Vi phạm QĐ về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp…
	190
	3
	6
	0
	0
	+3
	+6

	22
	Mua bán, tàng trữ… TP ma tuý
	194
	43
	52
	33
	38
	+ 10
	+ 14

	23
	VPQĐ về ĐKPTGT đường bộ 
	202
	40
	38
	36
	34
	+ 4
	+ 4

	24
	Sử dụng trái phép thông tin trên mạng Internet
	226
	0
	0
	1
	1
	- 1
	- 1

	25
	Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
	229
	0
	0
	1
	3
	- 1
	- 3

	26
	Vận chuyển, chế tạo, tàng trữ thuốc nổ trái phép
	232
	1
	4
	2
	2
	- 1
	+2

	27
	Gây rối trật tự công cộng
	245
	4
	19
	4
	16
	0
	+3

	28
	Xâm phạm thi thể, …mồ mả, hài cốt
	246
	1
	1
	0
	0
	+1
	+1

	29
	Đánh bạc
	248
	17
	112
	27
	153
	-10
	-41

	30
	Tổ chức đánh bạc, gá bạc
	249
	1
	15
	0
	1
	+1
	+14

	31
	Tiêu thụ tài sản do người khác...
	250
	0
	0
	0
	17
	0
	-17

	32
	Chứa mại dâm
	254
	6
	7
	5
	7
	+1
	0

	33
	Chống người thi hành công vụ
	257
	1
	2
	1
	1
	0
	+1

	34
	Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân
	258
	1
	1
	0
	0
	+1
	+1

	35
	Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
	267
	0
	1
	0
	0
	0
	+1

	36
	Tổ chức người khác trốn…
	275
	0
	0
	3
	3
	-3
	-3

	37
	Tham ô tài sản
	278
	0
	0
	2
	2
	-2
	-2

	38
	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
	281
	0
	1
	0
	0
	0
	+1

	39
	Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
	285
	0
	0
	0
	3
	0
	-3

	40
	Tổng
	295
	485
	297
	562
	-2
	-77
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